
        BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI                       

PHÒNG THI SỐ: 1

Địa điểm: 

GK1 GK2 KL

1 1 64DCKT2052 Nguyễn Thị Lan Anh 64DCKT03

2 2 64DCKT2004 Nguyễn Thị Diệu 64DCKT02

3 3 64DCKT2008 Nguyễn Thị Hiền 64DCKT02

4 4 64DCKT2062 Nguyễn Huy Hoàng 64DCKT03

5 5 64DCKT2019 Phan Thị Thanh Lan 64DCKT02

6 6 64DCKT2069 Phùng Thị Kim Liên 64DCKT03

7 7 64DCKT2074 Nguyễn Thị Loan 64DCKT03

8 8 64DCKT2024 Chu Thị Mơ 64DCKT02

9 9 64DCKT2081 Đặng Tố Như 64DCKT03

10 10 64DCKT2080 Phạm Thị Nhung 64DCKT03

11 11 64DCKT2032 Nguyễn Nghĩa Phương 64DCKT02

12 12 64DCKT2085 Đăng Yên Sơn 64DCKT03

Số đề
Điểm

Ký tên Ghi chúTT SBD Mã SV Họ và tên Lớp Giờ vào

DANH SÁCH THI CẢI THIỆN HỌC KỲ 1 - NĂM HỌC 2016-2017 

TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ GTVT HỆ ĐẠI HỌC CHÍNH QUY 

                 Môn thi: Tin học kế toán HT thi: VĐ/TH

                 Ngày thi: 05/3/2017 Ca thi: SA

12 12 64DCKT2085 Đăng Yên Sơn 64DCKT03

13 13 64DCKT2087 Vũ Đức Thắng 64DCKT03

14 14 64DCKT2088 Nguyễn Thị Thoa 64DCKT03

15 15 64DCKT2091 Phạm Thị Trang 64DCKT03

16 16 64DCKT2094 Vũ Minh Tự 64DCKT03

17 17 64DCKT2095 Hoàng Hải Yến 64DCKT03

Vắng..............................

GV CHẤM THI 2

    Danh sách gồm 17 sinh viên

TRƯỞNG BỘ MÔN                              GV CHẤM THI 1



    



        BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI                       

PHÒNG THI SỐ: 1

Địa điểm: 

GK1 GK2 KL

1 1 64DCCD2056 Dương Thái An 64DCCD06

2 2 64DCCD2002 Lương Tuấn Anh 64DCCD05

3 3 64DCCD2118 Phạm Đức Đồng 64DCCD07

4 4 64DCCD2010 Lưu Anh Đức 64DCCD05

5 5 64DCCD2120 Phạm Minh Đức 64DCCD07

6 6 64DCCD2171 Nguyễn Ngọc Dũng 64DCCD04

7 7 64DCCD2062 Nguyễn Tiến Dũng 64DCCD06

8 8 64DCCD2168 Doãn Văn Duy 64DCCD04

9 9 64DCCD2015 Nguyễn Mạnh Hiếu 64DCCD05

10 10 64DCCD2127 Đặng Huy Hoàng 64DCCD07

11 11 64DCCD2075 Dương Xuân Huy 64DCCD06

12 12 64DCCD2183 Nguyễn Duy Huy 64DCCD04

13 13 64DCCD2081 Đỗ Hoàng Lâm 64DCCD06

Số đề
Điểm

Ký tên Ghi chúTT SBD Mã SV Họ và tên Lớp Giờ vào

DANH SÁCH THI CẢI THIỆN HỌC KỲ 1 - NĂM HỌC 2016-2017 

TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ GTVT HỆ ĐẠI HỌC CHÍNH QUY 

                 Môn thi: KTTC nền đường HT thi: VĐ/TH

                 Ngày thi: 05/3/2017 Ca thi: SA

13 13 64DCCD2081 Đỗ Hoàng Lâm 64DCCD06

14 14 64DCCD2088 Hà Minh Nam 64DCCD06

15 15 64DCCD2196 Vũ Bình Phương 64DCCD04

16 16 64DCCD2216 Phùng Đức Sơn 64DCCD04

17 17 64DCCD2095 Đặng Trần Đức Thắng 64DCCD06

18 18 64DCCD2038 Nguyễn Văn Thiết 64DCCD05

19 19 64DCCD2152 Nguyễn Hoàng Trung 64DCCD07

20 20 64DCCD2160 Đinh Khánh Tú 64DCCD07

21 21 64DCCD2107 Nguyễn Văn Tùng 64DCCD06

Vắng..............................

GV CHẤM THI 2

    Danh sách gồm 21 sinh viên

TRƯỞNG BỘ MÔN                              GV CHẤM THI 1



    



        BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI                       

PHÒNG THI SỐ: 1

Địa điểm: 

GK1 GK2 KL

1 1 65DCOT13961 Nguyễn Bá Đạt 65DCOT12

2 2 65DCOT10679 Phạm Bá Hùng 65DCOT11

3 3 65DCOT14083 Phùng Ngọc Khánh 65DCOT12

4 4 65DCOT13734 Đỗ Hữu Thiên Lý 65DCOT12

5 5 65DCOT13740 Nguyễn Bá Phong 65DCOT12

6 6 65DCOT11158 Nguyễn Văn Quyết 65DCOT12

7 7 65DCOT13584 Phùng Gia Tùng 65DCOT12

8 8 65DCOT14031 Nguyễn Văn Việt 65DCOT12

Vắng..............................

GV CHẤM THI 2

Số đề
Điểm

Ký tên Ghi chú

    Danh sách gồm 08 sinh viên

TRƯỞNG BỘ MÔN                              GV CHẤM THI 1

TT SBD Mã SV Họ và tên Lớp Giờ vào

DANH SÁCH THI CẢI THIỆN HỌC KỲ 1 - NĂM HỌC 2016-2017 

TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ GTVT HỆ ĐẠI HỌC CHÍNH QUY 

                 Môn thi: Chi tiết máy 2 HT thi: VĐ/TH

                 Ngày thi: 05/3/2017 Ca thi: SA



    


